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TRƯỜNG THCS YÊN HÒA
──────────
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2022- 2023
Môn kiểm tra: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút



PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Sự tích quả dưa hấu
 Thuở ấy vua Hùng có một người con nuôi tên là Mai An Tiêm, người khỏe mạnh và tính chăm chỉ. An Tiêm được nhiều người quý trọng, thường ban cho của ngon vật lạ. Nhưng chàng thường bảo: “Ta không muốn trông nhờ ơn chúa.”
Vua Hùng nghe được, cả giận mà rằng:
- Làm thần tử mà không biết ơn chúa. Đem bỏ nó ra ngoài biển, thử xem có còn kiêu ngạo được không?
Thế là cả gia đình An Tiêm bị đày ra đảo hoang vùng cửa biển Nga Sơn, chỉ cho lương thực đủ ăn vài tháng. Vua tin chắc khi hết lương ăn, cả nhà An Tiêm sẽ chết đói. Người vợ chàng cũng nghĩ như thế, khóc lóc thảm thiết. 
Nhưng An Tiêm bảo: 
- Trời đã sinh thì sẽ dưỡng, lo gì. 
Và chàng động viên vợ con hái lượm rau quả dại, bắt cua cá để sống được trên đảo hoang. 
Một hôm, An Tiêm thấy một con chim bạch hạc bay lại từ phương tây, đậu trên một mỏm đá cao, kêu lên ba tiếng. Rồi chim bay đi, bỏ lại mấy hạt màu đen.
Mai An Tiêm đem hạt lạ trồng thử, ngày ngày tưới nước, vun phân. Hạt lạ nảy mầm rồi thành một loại cây có lá màu xanh. Hạt lạ ngày càng tươi tốt, bò lan khắp mặt đất. Rồi dây ra hoa và kết nhiều trái hơn. Trái rất nhanh lớn, có màu xanh thẫm, to bằng đầu người. Chàng bổ thử một trái thì thấy trái có ruột đỏ, ngọt mát, thơm ngon, ăn vào thấy khỏe khoắn. Chàng đặt tên trái lạ này là tây qua (dưa hấu), rồi cùng vợ con tiếp tục trồng thêm mãi.
Mỗi lần trảy dưa, An Tiêm dùng dao khắc vào rồi thả trái xuống biển, sóng đánh trôi đi khắp nơi. Thuyền buồm qua lại vớt được, ăn thấy ngon, liền tìm tới đảo, đem vải và gạo đổi lấy những trái dưa đó về ăn và đem đi khắp nơi.
Lại nói về vua Hùng, từ ngày bắt An Tiêm đi đày cũng có đôi lúc nhớ thương. Một hôm, vua cho người tìm đến đảo hoang xem An Tiêm còn sống hay không. Được tin An Tiêm còn sống và trồng được giống trái lạ, vua mừng rỡ cho người đón cả nhà An Tiêm về, trả lại chức tước. Vua đặt tên đảo An Tiêm ở là “An Tiêm sa châu”, gọi thôn trồng dưa là thôn Mai An và truyền chàng dạy cho mọi người cách trồng dưa. 
Từ đó, nhân dân ta có trái dưa hấu thơm ngon để ăn và cúng ông bà trong ba ngày Tết. 
                           (Theo Lĩnh Nam chích quái. Nguồn Hoc365.net)
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Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích                             		C. Truyện cười
B. Truyền thuyết               		                      D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2: Trong văn bản trên, người kể chuyện kể ở ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất                             	           C. Ngôi thứ hai số ít
B. Ngôi thứ hai số nhiều                	                      D. Ngôi thứ ba
Câu 3: Câu văn “Trái rất nhanh lớn, có màu xanh thẫm, to bằng đầu người” sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Ẩn dụ                     		                      C. Nhân hóa                          
B. So sánh        			                      D. Hoán dụ
Câu 4: Dòng nào sau đây giải thích đúng nghĩa của từ “quý trọng” trong câu văn “An Tiêm được nhiều người quý trọng, thường ban cho của ngon vật lạ.”
A. Coi trọng, yêu mến và đánh giá cao
B. Yêu mến nhiều hơn người khác
C. Có mối quan hệ gần gũi và quý mến
D. Tôn trọng một cách lễ phép
Câu 5: Phần gạch chân trong câu văn: “Một hôm, An Tiêm thấy một con chim bạch hạc từ phương tây bay lại, đậu trên một mỏm đá cao, kêu lên ba tiếng.” có mấy cụm danh từ?
A. 4                                        		 C. 2
B. 3                                          		 D. 1
Câu 6: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy?
A. thảm thiết
B. khỏe khoắn
C. nhớ thương
D. khóc lóc
Câu 7: Khi Mai An Tiêm bị đày ra đảo, vua cha đã có thái độ như thế nào?
A. Đôi lúc nhớ thương                               C. Cuống cuồng tìm con
B. Vẫn bình thản làm việc                         D. Mỏi mắt chờ mong
Câu 8: Dòng nào nêu không đúng ý nghĩa của câu chuyện? 
A. Giải thích nguồn gốc quả dưa hấu
B. Ca ngợi những con người lao động chân chính 
C. Lí giải tục lệ thờ cúng ba ngày Tết
D. Ca ngợi thành quả của sức lao động chân chính 
Câu 9 (1 điểm): Đọc truyện “Sự tích quả dưa hấu”, em rút ra được những bài học gì cho bản thân?
Câu 10 (1 điểm): Nếu em là Mai An Tiêm, khi bị đày ra đảo hoang, em sẽ có thái độ và hành động gì?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
			Em hãy đóng vai một nhân vật để kể lại truyện cổ tích mà em yêu thích.

----- Hết -----
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Nêu được các bài học rút ra từ truyện: 
+ Nên chăm chỉ, cần cù, siêng năng
+ Nên nỗ lực để vượt lên trên hoàn cảnh, không đầu hàng trước số phận
+ Nên rèn luyện ý chí kiên cường, tinh thần bền bỉ
+ Nên học cách đối nhân xử thế sao cho khéo léo
(Chỉ cần nêu được từ 2 bài học trở lên, mỗi bài học 0,5đ)
	1,0

	
	10
	- Nêu được:
+ Thái độ: bình tĩnh, thản nhiên, không oán trách
+ Hành động: dựng nhà, tìm đồ ăn thức uống, đánh cá, tự đóng bè, làm thuyền, …
 (Thái độ, hành động hợp lí là được).
	0,5

0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự có đầy đủ ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: đóng vai một nhân vật để kể lại truyện cổ tích mà em yêu thích. 
	0,25

	
	
	c. Đóng vai một nhân vật để kể lại truyện cổ tích mà em yêu thích:
HS có thể triển khai nội dung theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất 
* Mở bài: Nhân vật giới thiệu về mình, dẫn dắt đến câu chuyện của mình.
* Thân bài: Diễn biến câu chuyện
+ Kể về hoàn cảnh xuất thân 
+ Kể về các sự vệc chính trong truyện theo trình tự: bắt đầu - diễn biến - kết thúc.
* Kết bài: Nêu ý nghĩa câu chuyện và bài học được rút ra từ câu chuyện.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn tự sự sinh động, sáng tạo.
*Lưu ý: GV linh động theo cách diễn đạt của học sinh
	0,25



----- Hết -----
